
SỞ Y TẾ ĐĂK LĂK 

TRUNG TÂM Y TẾ BUÔN ĐÔN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:        / TTYT – TCHC 

V/v yêu cầu báo giá 

    Ea Wer, ngày      tháng     năm 2026 

Kính gửi: Các Công ty, nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam 

Để có cơ sở tham khảo, xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua máy 

Điều hòa nhiệt độ năm 2026 của Trung tâm Y tế Buôn Đôn, Trung tâm Y tế Buôn 

Đôn có nhu cầu tiếp nhận Báo giá của Quí công ty, nhà cung cấp dịch vụ với nội dung cụ 

thể như sau: 

 I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:  

 1. Đơn vị yêu cầu báo giá: TRUNG TÂM Y TẾ BUÔN ĐÔN 

 - Địa chỉ: Thôn Ea Duất, xã EaWer, Tỉnh Đăk Lăk 

 - Điện thoại: 0262.3789.460; Email: ttytbuondon@gmail.com. 

 2. Cách thức nhận báo giá: Các công ty, nhà cung cấp dịch vụ quan tâm đề nghị 

gửi bảng chào giá tổng thể (Phụ lục 01 kèm theo) đến Trung tâm Y tế Buôn Đôn cả hai 

hình thức sau:  

 - Hình thức 1: Gửi bản giấy có đóng dấu (bản cứng) về phòng TC-HC, Trung 

tâm Y tế Buôn Đôn, Người nhận văn thư: Phạm Thị Hường, Phòng Tổ chức hành chính 

TTYT Buôn Đôn địa chỉ: Thôn Ea Duất, xã EaWer, Tỉnh Đăk Lăk. 

 - Hình thức 2: Gửi báo giá qua thư điện tử theo địa chỉ sau: 

 Địa chỉ Email đơn vị: ttytbuondon@gmail.com:  

 3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 15/5/2026 đến ngày 20/5/2026. 

 4. Thời hạn hiệu lực của báo giá: (Tối thiếu là 30 ngày kể từ ngày kết thúc nhận báo giá, theo 

mục 3 Công văn này): Kể từ ngày: 20/5/2026. 

 II. Nội dung yêu cầu báo giá:  

- Yêu cầu các công ty, các nhà cung cấp dịch vụ quan tâm báo giá theo phụ lục 02 

đính kèm. Giá đã bao gồm: Thuế GTGT, chi phí đi lại, nhân công cài đặt, hướng dẫn và 

các chi phí khác (nếu có). 

- Các báo giá nộp sau ngày 20/5/2026 coi như không hợp lệ và không được xem xét. 

Trên đây là thông báo mời chào giá của Trung tâm Y tế Buôn Đôn kính mời các công 

ty, các nhà cung cấp dịch vụ quan tâm gửi báo giá về địa chỉ cụ thể như trên./. 

Nơi nhận :  

- Các công ty, nhà CC dịch vụ; 

- BGĐ (t/d); 

- Bên mời thầu (CNTT) (đăng tin); 

- Website TTYT Buôn Đôn; 

- Các khoa, phòng, TYT (để biết và p/h);  

- Lưu : VT, TCHC. HS. 

GIÁM ĐỐC 
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Phụ lục 01 

PHỤ LỤC MÔ TẢ CẤU HÌNH THIẾT BỊ  

(Ban hành theo Công văn số:       /TTYT-TCHC ngày           /       /2026) 

STT 
TÊN 

THIẾT BỊ 

CẤU HÌNH Số 

lượng 

1.  

Máy điều 

hòa nhiệt 

độ LG 1HP 

Loại máy:1 chiều (chỉ làm lạnh) 

Inverter:Có Inverter 

Công suất làm lạnh:1 HP - 9.300 BTU 

Phạm vi làm lạnh hiệu quả:Dưới 15m² (từ 30 đến 45m³) 

Độ ồn trung bình (được đo trong phòng thí nghiệm): Dàn lạnh: 

39/33/27/21 dB - Dàn nóng: 50 dB 

Dòng sản phẩm:2026 

Sản xuất tại:Thái Lan 

Thời gian bảo hành cục lạnh, cục nóng:2 năm 

Thời gian bảo hành máy nén:Máy nén 10 năm 

Chất liệu dàn tản nhiệt:Ống dẫn gas bằng Đồng - Lá tản nhiệt bằng 

Nhôm phủ lớp Gold-Fin 

Loại Gas:R-32 

Mức tiêu thụ điện năng 

Tiêu thụ điện:0.84 kWh 

Nhãn năng lượng:5 sao (Hiệu suất năng lượng 5.60) 

Công nghệ tiết kiệm điện:Dual InverterAI Kw ManagerEnergy Ctrl - 

Kiểm soát năng lượng chủ động 4 mức 

Khả năng lọc không khí 

Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi:Màng lọc sơ cấpBộ lọc PM2.5 

Công nghệ làm lạnh 

Chế độ gió:Đảo gió lên xuống tự động, trái phải tùy chỉnh tay 

Công nghệ làm lạnh nhanh:Jet Cool 

Tiện ích 

Tiện ích:Điều khiển bằng điện thoại, có Wi-FiCông nghệ Gold-Fin 

chống ăn mònChức năng tự chẩn đoán lỗiMàn hình hiển thị nhiệt độ 

trên dàn lạnhThổi gió dễ chịu (cho trẻ em, người già)Hẹn giờ bật, tắt 

máyTự khởi động lại khi có điệnChế độ Ngủ thông minh (Sleep+ 

Mode)Chức năng tự làm sạch 

Thông số kích thước/lắp đặt 

Kích thước dàn lạnh:Dài 83.7 cm - Cao 30.8 cm - Dày 18.9 cm 

Khối lượng dàn lạnh:7.5 kg 

Kích thước dàn nóng:Dài 71.7 cm - Cao 49.5 cm - Dày 23 cm 

Khối lượng dàn nóng:16.5 kg 

Chiều dài lắp đặt ống đồng:Tối thiểu 3m - Tối đa 15m 

Chiều cao lắp đặt tối đa giữa cục nóng-lạnh:7m 

Dòng điện vào:Dàn nóng hoặc dàn lạnh 

Dòng điện hoạt động:1 pha 

Kích thước ống đồng:6/10 

Số lượng kết nối dàn lạnh tối đa:1 

05 cái 

2.  

Máy điều 

hòa nhiệt 

độ LG 

1.5HP 

Loại máy:1 chiều (chỉ làm lạnh) 

Inverter:Có Inverter 

Công suất làm lạnh:1.5 HP - 12.300 BTU 

Phạm vi làm lạnh hiệu quả:Từ 15 - 20m² (từ 40 đến 60m³) 

Độ ồn trung bình (được đo trong phòng thí nghiệm):Dàn lạnh: 

41/35/27/21 dB - Dàn nóng: 51 dB 

Dòng sản phẩm:2026 

Sản xuất tại:Thái Lan 
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Thời gian bảo hành cục lạnh, cục nóng:2 năm 

Thời gian bảo hành máy nén:Máy nén 10 năm 

Chất liệu dàn tản nhiệt:Ống dẫn gas bằng Đồng - Lá tản nhiệt bằng 

Nhôm phủ lớp Gold-Fin 

Loại Gas:R-32 

Mức tiêu thụ điện năng 

Tiêu thụ điện:1.18 kWh 

Nhãn năng lượng:5 sao (Hiệu suất năng lượng 5.22) 

Công nghệ tiết kiệm điện:Dual InverterAI Kw ManagerEnergy Ctrl - 

Kiểm soát năng lượng chủ động 4 mức 

Khả năng lọc không khí 

Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi:Màng lọc sơ cấpBộ lọc PM2.5 

Công nghệ làm lạnh 

Chế độ gió:Đảo gió lên xuống tự động, trái phải tùy chỉnh tay 

Công nghệ làm lạnh nhanh:Jet Cool 

Tiện ích 

Tiện ích:Điều khiển bằng điện thoại, có Wi-FiCông nghệ Gold-Fin 

chống ăn mònChức năng tự chẩn đoán lỗiMàn hình hiển thị nhiệt độ 

trên dàn lạnhThổi gió dễ chịu (cho trẻ em, người già)Hẹn giờ bật, tắt 

máyTự khởi động lại khi có điệnChế độ Ngủ thông minh (Sleep+ 

Mode)Chức năng tự làm sạch 

Thông số kích thước/lắp đặt 

Kích thước dàn lạnh:Dài 83.7 cm - Cao 30.8 cm - Dày 18.9 cm 

Khối lượng dàn lạnh:7.5 kg 

Kích thước dàn nóng:Dài 71.7 cm - Cao 49.5 cm - Dày 23 cm 

Khối lượng dàn nóng:18.5 kg 

Chiều dài lắp đặt ống đồng:Tối thiểu 3m - Tối đa 15m 

Chiều cao lắp đặt tối đa giữa cục nóng-lạnh:7m 

Dòng điện vào:Dàn nóng hoặc dàn lạnh 

Dòng điện hoạt động:1 pha 

Kích thước ống đồng:6/10 

Số lượng kết nối dàn lạnh tối đa:1 

3.  

Máy điều 

hòa nhiệt 

độ LG 

2.0HP 

Loại máy:1 chiều (chỉ làm lạnh) 

Inverter: Có Inverter 

Công suất làm lạnh: 2 HP - 18.100 BTU 

Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 20 - 30m² (từ 60 đến 80m³) 

Độ ồn trung bình (được đo trong phòng thí nghiệm):Dàn lạnh: 

45/40/37/32 dB - Dàn nóng: 53 dB 

Dòng sản phẩm:2026 

Sản xuất tại:Thái Lan 

Thời gian bảo hành cục lạnh, cục nóng:2 năm 

Thời gian bảo hành máy nén:Máy nén 10 năm 

Chất liệu dàn tản nhiệt:Ống dẫn gas bằng Đồng - Lá tản nhiệt bằng 

Nhôm phủ lớp Gold-Fin 

Loại Gas:R-32 

Mức tiêu thụ điện năng 

Tiêu thụ điện:1.715 kWh 

Nhãn năng lượng:5 sao (Hiệu suất năng lượng 5.04) 

Công nghệ tiết kiệm điện:Dual InverterAI Kw ManagerEnergy Ctrl - 

Kiểm soát năng lượng chủ động 4 mức 

Khả năng lọc không khí 

Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi:Màng lọc sơ cấpBộ lọc PM2.5 

Công nghệ làm lạnh 

Chế độ gió:Đảo gió lên xuống tự động, trái phải tùy chỉnh tay 
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Công nghệ làm lạnh nhanh:Jet Cool 

Tiện ích 

Tiện ích:Điều khiển bằng điện thoại, có Wi-FiCông nghệ Gold-Fin 

chống ăn mònChức năng tự chẩn đoán lỗiMàn hình hiển thị nhiệt độ 

trên dàn lạnhThổi gió dễ chịu (cho trẻ em, người già)Hẹn giờ bật, tắt 

máyTự khởi động lại khi có điệnChế độ Ngủ thông minh (Sleep+ 

Mode)Chức năng tự làm sạch 

Thông số kích thước/lắp đặt 

Kích thước dàn lạnh:Dài 99.8 cm - Cao 34.5 cm - Dày 21 cm 

Khối lượng dàn lạnh:10.8 kg 

Kích thước dàn nóng:Dài 71.7 cm - Cao 49.5 cm - Dày 23 cm 

Khối lượng dàn nóng:23 kg 

Chiều dài lắp đặt ống đồng:Tối thiểu 3m - Tối đa 20m 

Chiều cao lắp đặt tối đa giữa cục nóng-lạnh:15m 

Dòng điện vào:Dàn nóng hoặc dàn lạnh 

Dòng điện hoạt động:1 pha 

Kích thước ống đồng:6/12 

Số lượng kết nối dàn lạnh tối đa:1 



Phụ lục 02 
 

CÔNG TY: …………………………………………… 

ĐỊA CHỈ: …………………………………………….. 

SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………... 

 

BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: TRUNG TÂM Y TẾ BUÔN ĐÔN 

Địa chỉ: xã EaWer, tỉnh Đăk Lăk 

Theo Công văn yêu cầu báo giá số:        /TTYT- TCHC ngày          /       /2026 của 

Trung tâm y tế, Công ty chúng tôi báo giá như sau: 

 

STT Nội dung ĐVT 
SỐ 

LƯỢNG 

ĐƠN 

GIÁ(Đã 

bao gồm 

các chi phí 

lắp đặt) 

THÀNH 

TIỀN 

1 Máy điều hòa LG 1HP ….. 

Cấu hình chi tiết 

Cái 05   

02 Máy điều hòa LG 1.5HP ….. 

Cấu hình chi tiết: 

Cái 09   

03 Máy điều hòa LG 2.0HP ….. 

Cấu hình chi tiết: 

Cái 02   

TỔNG CỘNG CHƯA VAT:  

VAT:  

TỔNG CỘNG CÓ  VAT:  

Bằng chữ:  
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